
SỞ Y TẾ AN GIANG 

TRUNG TÂM Y TẾ AN PHÚ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 193 /TTYT-KHNVĐD An Phú, ngày 26 tháng 8 năm 2024 

V/v đăng ký thực hành khám 

bệnh, chữa bệnh. 
 

 

Kính gửi:  

- Sở Y tế tỉnh An Giang; 

- Phòng Nghiệp vụ Y. 

 

 

Căn cứ Luật Khám chữa bệnh 2023; 

Căn cứ Nghị định số 96/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2023 của Chính phủ 

Quy định chi tiết một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh; 

Căn cứ Thông báo ngày 26 tháng 6 năm 2024 của Sở Y tế tỉnh An Giang về 

việc Công bố Trung tâm Y tế huyện An Phú là cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. 

Trung tâm Y tế huyện An Phú gửi Sở Y tế, Phòng Nghiệp vụ Y danh sách 

người đăng ký thực hành khám bệnh, chữa bệnh để xin cấp giấy phép hành nghề 

tại đơn vị lần 1 năm 2024. 

Trung tâm Y tế huyện trình Sở Y tế, Phòng Nghiệp vụ Y đăng thông tin 

người thực hành tại đơn vị theo qui định. 

Công văn này thay thế cho công văn 186/ TTYT-KHNVĐD ngày 20 tháng 08 

năm 2024 của Trung tâm Y tế huyện An Phú. 

Trân trọng./. 

  

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: VT, KHNVĐD. 

 GIÁM ĐỐC 

 

 

 
 

 

Trần Văn Sang 

 

 

 



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

------------ 

DANH SÁCH 

Người thực hành khám bệnh, chữa bệnh 

1. Tên cơ sở hướng dẫn thực hành khám bệnh, chữa bệnh: Trung tâm Y tế huyện An Phú 

2. Địa chỉ: Số 48, đường Tôn Thất Tùng, khóm An Hưng, thị trấn An Phú, huyện An Phú, tỉnh An Giang. 

3. Danh sách người thực hành khám bệnh, chữa bệnh: 

STT 

Họ và tên 

người thực 

hành 

Ngày sinh 

Số CCCD Địa chỉ 
Văn bằng 

chuyên môn 

Phạm vi chuyên 

môn thực hành 
Người hướng dẫn thức hành 

Ngày bắt 

đầu thực 

hành 

Ghi 

chú 

Nam Nữ 

 

1 
Nguyễn Văn 

Dũng 
20/5/1967   

0890670194

87 

Ấp An Thạnh, 

TT. An Phú, 

An Phú, An 

Giang 

Bác sĩ CKI Chuyên khoa nội 

1. BSCK1 Phạm Phú Hòa  

(3t, 01/07/2024) 

2. BSCK1 Bs Hà Diễm Phúc  

(4t, 01/10/2024) 

3. BSCK1 Nguyễn Thị  Diễm 

Trang (5t, 01/02/2025) 

01/07/2024    

2 
Phan Thị 

Thanh Luyến 
  22/9/1975 

0891750148

90 

Ấp Đồng Ky, 

Xã Quốc Thái, 

An Phú, An 

Giang 

Bác sĩ CKI Chuyên khoa nội 

1. Bs Phạm Phú Hòa 

 (3t, 01/07/2024) 

2.BSCK1 Bs Hà Diễm Phúc  

( 4t, 01/10/2024) 

3. BSCK1 Nguyễn Thị Diễm 

Trang (5t, 01/02/2025) 

01/07/2024    



3 

STT 

Họ và tên 

người thực 

hành 

Ngày sinh 

Số CCCD Địa chỉ 
Văn bằng 

chuyên môn 

Phạm vi chuyên 

môn thực hành 
Người hướng dẫn thức hành 

Ngày bắt 

đầu thực 

hành 

Ghi 

chú 

Nam Nữ 

 

3 
Huỳnh Thị 

Yến Loan 
  19/4/1984 

0891840059

48 

Ấp Phước Mỹ, 

Xã Phước 

Hưng, An Phú, 

An Giang 

Bác sĩ CKI Chuyên khoa nội 

1. BSCK1 Phạm Phú Hòa 

(3t, 01/07/2024) 

2.BSCK1 Bs Hà Diễm Phúc  

(4t, 01/10/2024) 

3. BSCK1 Nguyễn Thị Diễm 

Trang (5t, 01/02/2025) 

01/07/2024    

4 
Võ Thị Mai 

Nhiều 
  05/6/1994 

0891940085

62 

Ấp Phú Lợi, 

xã Phú Hữu, 

huyện An Phú, 

tỉnh An Giang 

Y sĩ Đa khoa 

1. BSCK1 Phạm Phú Hòa  

(3t, 01/07/2024) 

2. BSCK1 Nguyễn An Ninh  

(1t, 01/10/2024) 

3. BSCK1 Phạm Thị Bích 

Tuyền (1t, 01/11/2024) 

4. BS Đặng Thị Cẩm Hồng 

(1t, 01/12/2024) 

5. BS Dương Văn Quyền  

(1t, 01/01/2025) 

6. BSCK1 Lê Thanh Hón  

(1t, 01/02/2025) 

7. BSCK1 Hồ Quốc Phong 

(1t, 01/03/2025) 

01/7/2024   
 

5 
Nguyễn Thị 

Tuyết Mai 
  11/5/1993 

8919301490

3 

Ấp Vĩnh 

Thạnh, xã 

Vĩnh Hanh, 

huyện Châu 

Thành, tỉnh An 

Giang 

Y sĩ Đa khoa 

1. BSCK1 Phạm Phú Hòa  

(3t, 01/07/2024) 

2. BSCK1 Nguyễn An Ninh  

(1t, 01/10/2024) 

3. BSCK1 Phạm Thị Bích 

Tuyền (1t, 01/11/2024) 

4. BS Đặng Thị Cẩm Hồng 

(1t, 01/12/2024) 

01/7/2024   
 



4 

STT 

Họ và tên 

người thực 

hành 

Ngày sinh 

Số CCCD Địa chỉ 
Văn bằng 

chuyên môn 

Phạm vi chuyên 

môn thực hành 
Người hướng dẫn thức hành 

Ngày bắt 

đầu thực 

hành 

Ghi 

chú 

Nam Nữ 

 5. BS Dương Văn Quyền  

(1t, 01/01/2025) 

6. BSCK1 Lê Thanh Hón  

(1t, 01/02/2025) 

7. BSCK1 Hồ Quốc Phong 

(1t, 01/03/2025)  

6 
Ngô Thị Thu 

Hằng 
  06/02/1962 

0791620191

74 

Ấp Phú Quới, 

xã Phú Hữu, 

huyện An Phú, 

tỉnh An Giang 

Y sĩ YHCT YHCT 

1. BSCK1 Huỳnh Văn Khén  

(3t, 01/07/2024) 

2. BS Huỳnh Thị Cúc  

(2t, 01/10/2024) 

3. Bs Nguyễn Hồng Lam  

(1t, 01/12/2024) 

4. BS Nguyễn Thị Diễm 

Hương (1t, 01/01/2025) 

5. BS Tống Phước Hào  

(1t, 01/02/2025) 

6. YSCT Nguyễn Thị Ngọc 

Tuyền (1t, 01/03/2025) 

01/7/2024   
 

7 Vũ Văn Ngôn 21/6/1975   
0380750357

09 

Ấp Phước Mỹ, 

xã Phước 

Hưng, huyện 

An Phú, 

 tỉnh An Giang 

Y sĩ YHCT YHCT 

1. BSCK1 Huỳnh Văn Khén  

(3t, 01/07/2024) 

2. BS Huỳnh Thị Cúc  

(2t, 01/10/2024) 

3. Bs Nguyễn Hồng Lam  

(1t, 01/12/2024) 

4. BS Nguyễn Thị Diễm 

Hương (1t, 01/01/2025) 

5. BS Tống Phước Hào  

(1t, 01/02/2025) 

01/7/2024   
 



5 

STT 

Họ và tên 

người thực 

hành 

Ngày sinh 

Số CCCD Địa chỉ 
Văn bằng 

chuyên môn 

Phạm vi chuyên 

môn thực hành 
Người hướng dẫn thức hành 

Ngày bắt 

đầu thực 

hành 

Ghi 

chú 

Nam Nữ 

 6. YSCT Nguyễn Thị Ngọc 

Tuyền (1t, 01/03/2025) 

8 Kiều Văn Đạt 16/10/1982   
0890820276

48 

Khóm An 

Hưng, TT. An 

Phú, huyện An 

Phú, tỉnh An 

Giang 

Y sĩ Đa khoa 

1. BSCK1 Huỳnh Văn Khén  

(3t, 01/07/2024) 

2. BSCK1 Nguyễn An Ninh  

(1t, 01/10/2024) 

3. BSCK1 Phạm Thị Bích 

Tuyền (1t, 01/11/2024) 

4. BS Đặng Thị Cẩm Hồng 

(1t, 01/12/2024) 

5. BS Dương Văn Quyền  

(1t, 01/01/2025) 

6. BSCK1 Lê Thanh Hón  

(1t, 01/02/2025) 

7. BSCk1 Hồ Quốc Phong 

(1t, 01/03/2025) 

01/7/2024   
 

9 
Đặng Thị Bích 

Trân 
  29/12/1989 

0891890140

20 

Ấp Vĩnh 

Nghĩa, xã 

Vĩnh Trường, 

huyện An Phú, 

tỉnh An Giang 

Y sĩ Đa khoa 

1. BSCK1 Huỳnh Văn Khén  

(3t, 01/07/2024) 

2. BSCK1 Nguyễn An Ninh  

(1t, 01/10/2024) 

3. BSCK1 Phạm Thị Bích 

Tuyền (1t, 01/11/2024) 

4. BS Đặng Thị Cẩm Hồng 

(1t, 01/12/2024) 

5. BS Dương Văn Quyền  

(1t, 01/01/2025) 

6. BSCK1 Lê Thanh Hón  

(1t, 01/02/2025) 

01/7/2024   
 



6 

STT 

Họ và tên 

người thực 

hành 

Ngày sinh 

Số CCCD Địa chỉ 
Văn bằng 

chuyên môn 

Phạm vi chuyên 

môn thực hành 
Người hướng dẫn thức hành 

Ngày bắt 

đầu thực 

hành 

Ghi 

chú 

Nam Nữ 

 7. BSCk1 Hồ Quốc Phong 

(1t, 01/03/2025) 

10 
Trương Thị 

Ngọc Ánh 
  15/9/1990 

0891900159

49 

Ấp Mỹ Phó, xã 

Mỹ Đức, 

huyện Châu 

Phú, tỉnh An 

Giang 

Y sĩ Đa khoa 

1. BSCK1 Huỳnh Văn Khén  

(3t, 01/07/2024) 

2. BSCK1 Nguyễn An Ninh 

 (1t, 01/10/2024) 

3. BSCK1 Phạm Thị Bích 

Tuyền (1t, 01/11/2024) 

4. BS Đặng Thị Cẩm Hồng 

(1t, 01/12/2024) 

5. BS Dương Văn Quyền 

(1t, 01/01/2025) 

6.BSCK1 Lê Thanh Hón  

(1t, 01/02/2025) 

7. Bs Hồ Quốc Phong 

(1t, 01/03/2025) 

01/7/2024   
 

11 
Nguyễn Thị 

Thu Hồng 
  01/4/1985 

0891850125

84 

Khóm Hà Bao 

I, TT. Đa 

Phước, huyện 

An Phú, tỉnh 

An Giang 

Y sĩ Đa khoa 

1. BS Dương Thị Nhãn  

(1t, 01/07/2025) 

2.BSCK1 Lê Thanh Hón  

(1t, 01/08/2025) 

3. BSCK1 Nguyễn An Ninh  

(1t, 01/09/2024) 

4. BSCK1 Phạm Phú Hòa  

(3t, 01/10/2024) 

5. BS Ca Riêm  

(1t, 01/01/2025) 

6. BS Đặng Thị Cẩm Hồng 

(1t, 01/02/2025) 

01/7/2024   
 



7 

STT 

Họ và tên 

người thực 

hành 

Ngày sinh 

Số CCCD Địa chỉ 
Văn bằng 

chuyên môn 

Phạm vi chuyên 

môn thực hành 
Người hướng dẫn thức hành 

Ngày bắt 

đầu thực 

hành 

Ghi 

chú 

Nam Nữ 

 7. BSCK1 Võ Minh Mẫn  

(1t, 01/03/2025) 

12 
Nguyễn Thị 

Kết 
  02/9/1972 

0821720118

57 

Khóm An 

Hưng, TT. An 

Phú, huyện An 

Phú, tỉnh An 

Giang 

Trung cấp 

Điều dưỡng 
Điều dưỡng 

1. BSCK1 Trần Quốc Phong 

(1t, 01/07/2024) 

2. BSCK1 Dương Văn 

Quyền (1t, 01/08/2024) 

3. CNĐD Phạm Thị Loan 

Nghi (1t, 01/09/2024) 

4. CNĐD Nguyễn Cẩm 

Xuyến (1t, 01/10/2024) 

5. CNĐD Dương Thúy Liễu 

(1t, 01/11/2024) 

6. CNĐD Trần Ngọc Thanh 

Hoa (1t, 01/12/2024) 

01/7/2024   
 

13 
Phạm Minh 

Kỳ 
15/7/1992   

0890920247

23 

Ấp Vĩnh Bảo, 

Xã Vĩnh Hậu, 

An Phú, An 

Giang 

Trung cấp 

điều dưỡng 
Điều dưỡng 

1. CNĐD Dương Thúy Liễu  

(1t, 01/08/2024) 

2. CNĐD Phạm Thị Loan 

Nghi (1t, 01/09/2024) 

3. CNĐD Trần Ngọc Thanh 

Hoa (1t, 01/10/2024) 

4. Bs Ca Riêm (1t, 

01/11/2024) 

5. CNĐD Nguyễn Cẩm 

Xuyến (1t, 01/12/2024) 

6. CNĐD Trần Ngọc Huệ 

(1t, 01/01/2025) 

01/08/2024   



8 

STT 

Họ và tên 

người thực 

hành 

Ngày sinh 

Số CCCD Địa chỉ 
Văn bằng 

chuyên môn 

Phạm vi chuyên 

môn thực hành 
Người hướng dẫn thức hành 

Ngày bắt 

đầu thực 

hành 

Ghi 

chú 

Nam Nữ 

 

14 
Hà Thị Ngọc 

Diễm 
  26/01/1983 

0891830089

49 

Ấp Phú Hòa, 

Xã Phú Hữu, 

An Phú, An 

Giang 

Cử nhân 

điều dưỡng 
Điều dưỡng 

1. BSCK1 Bs Hồ Quốc 

Phong (2t, 01/08/2024) 

2. Bs Đặng Thị Cẩm Hồng 

(1t, 01/10/2024) 

3. CNĐD Nguyễn Thị Bích 

Hoa (1t, 01/11/2024) 

4. CNĐD Trần Ngọc Thanh 

Hòa (1t, 01/12/2024) 

 5. CNĐD Lý Thị Hoàng 

Oanh (1t, 01/01/2025) 

01/08/2024   
 

15 
Nguyễn Đoàn 

Nguyệt Ánh 
  05/10/1984 

0891840295

45 

Hà Bao 2, TT. 

Đa Phước, An 

Phú, An Giang 

Cử nhân 

điều dưỡng 
Điều dưỡng 

1. BSCK1 Bs Hồ Quốc 

Phong (2t, 01/08/2024) 

2. Bs Đặng Thị Cẩm Hồng 

(1t, 01/10/2024) 

3. CNĐD Nguyễn Thị Bích 

Hoa (1t, 01/11/2024) 

4. CNĐD Trần Ngọc Thanh 

Hoa (1t, 01/12/2024) 

 5. CNĐD Lý Thị Hoàng 

Oanh (1t, 01/01/2025) 

01/08/2024   
 



9 

STT 

Họ và tên 

người thực 

hành 

Ngày sinh 

Số CCCD Địa chỉ 
Văn bằng 

chuyên môn 

Phạm vi chuyên 

môn thực hành 
Người hướng dẫn thức hành 

Ngày bắt 

đầu thực 

hành 

Ghi 

chú 

Nam Nữ 

 

16 
Phan Thanh 

Nhàn 
10/12/1987   

0790870062

04 

Ấp Phước Mỹ, 

xã Phước 

Hưng, huyện 

An Phú, tỉnh 

An Giang 

Y sĩ YHCT YHCT 

1. Bs Nguyễn Hồng Lam  

(2t, 01/08/2024) 

2. BS Nguyễn Thị Diễm 

Phương (2t, 01/10/2024) 

3. BSCK1 Huỳnh Văn Khén 

(3t, 01/01/2025) 

4. BS Huỳnh Thị Cúc (1t, 

01/04/2025) 

5. BS Tống Phước Hào (1t, 

01/05/2025) 

01/8/2024   
 

17 
Nguyễn Thị 

Tuyết Mai 
  11/5/1993 

0891930149

03 

Ấp Vĩnh 

Thạnh, Xã 

Vĩnh Hanh, 

Châu Thành, 

An Giang 

Y sỹ Đa khoa 

1. Bs Dương Thị Nhãn  

(1t, 01/08/2025) 

2. Bs Mô Ha Med  

(1t, 01/09/2024) 

3. BSCK1 Nguyễn Thanh 

Trung (1t, 01/10/2024) 

4. BSCK1 Võ Minh Mẫn  

(1t, 01/11/2024) 

5. BS Đặng Thị Cẩm Hồng 

(1t, 01/12/2024) 

6. BSCK1 Phạm Phú Hòa 

(3t, 01/01/2025) 

7. BS Ca Riêm  

(1t, 01/04/2025) 

 

01/08/2024   
 



10 

STT 

Họ và tên 

người thực 

hành 

Ngày sinh 

Số CCCD Địa chỉ 
Văn bằng 

chuyên môn 

Phạm vi chuyên 

môn thực hành 
Người hướng dẫn thức hành 

Ngày bắt 

đầu thực 

hành 

Ghi 

chú 

Nam Nữ 

 

18 
Nguyễn Phạm 

Kim Yến 
  03/9/1997 

0891970105

20 

Ấp Phú Thạnh, 

Xã Phú Hữu, 

An Phú, An  

 

Giang 

Y sỹ Đa khoa 

1. Bs Dương Thị Nhãn  

(1t, 01/08/2025) 

2. BSCK1 Lê Thanh Hón  

(1t, 01/09/2024) 

3. BSCK1 Nguyễn Thanh 

Trung (1t, 01/10/2024) 

4. BSCK1 Võ Minh Mẫn  

(1t, 01/11/2024) 

5. BS Đặng Thị Cẩm Hồng 

(1t, 01/12/2024) 

6. BSCK1 Phạm Phú Hòa 

(3t, 01/01/2025) 

7. BS Ca Riêm (1t, 

01/04/2025) 

 

01/08/2024   
 

19 
Lê Thị Thu 

Hiền 
  20/9/1992 

0891920089

49 

Ấp Phước 

Quản, TT. Đa 

Phước, An 

Phú, An Giang 

Y sỹ Đa khoa 

1. Bs Dương Thị Nhãn 

 (1t, 01/08/2025) 

2. BS Mô Hâm Med  

(1t, 01/09/2024) 

3. BSCK1 Nguyễn Thanh 

Trung (1t, 01/10/2024) 

4. BSCK1 Võ Minh Mẫn (1t, 

01/11/2024) 

5. BS Đặng Thị Cẩm Hồng 

(1t, 01/12/2024) 

6. BSCK1 Phạm Phú Hòa 

(3t, 01/01/2025) 

7. BS Ca Riêm  

01/08/2024   
 



11 

STT 

Họ và tên 

người thực 

hành 

Ngày sinh 

Số CCCD Địa chỉ 
Văn bằng 

chuyên môn 

Phạm vi chuyên 

môn thực hành 
Người hướng dẫn thức hành 

Ngày bắt 

đầu thực 

hành 

Ghi 

chú 

Nam Nữ 

 (1t, 01/04/2025) 

20 Mai Văn Dúng 27/09/1979  
0890790139

97 

Khóm An 

Thạnh, TT An 

Phu, An Phú, 

An Giang 

Y sỹ Đa khoa 

1. BS Ca Riêm  

(1t, 01/08/2024) 

2. Bs Dương Thị Nhãn  

(1t, 01/09/2024) 

3. BS Mô Hâm Med  

(1t, 01/10/2024) 

4. BSCK1 Nguyễn Thanh 

Trung (1t, 01/11/2024) 

5. BSCK1 Phạm Thị Bích 

Tuyền  (1t, 01/12/2024) 

6. BS Đặng Thị Cẩm Hồng 

(1t, 01/01/2025) 

6. BSCK1 Phạm Phú Hòa  

(3t, 01/02/2025) 

01/08/2024   

21 
Nguyễn Hải 

Đăng 
13/12/1997   

0890970216

79 

Bình Khánh 7, 

Bình Khánh, 

TP. Long 

Xuyên, An 

Giang 

Cao đẳng 

Xét nghiệm 

y học 

Xét nghiệm 

1. CNXN Lê Thị Kiều Loan 

(3t, 01/08/2024) 

2. CNXN Huỳnh Hiếu Nghĩa 

(2t, 01/11/2024) 

3.  BSCK1 Huỳnh Văn Khén 

(1t, 01/01/2025) 

01/08/2024   
 

22 Trần Gia Thái 20/12/1983   
0890830113

10 

Ấp An Thịnh, 

TT. An Phú, 

huyện An Phú, 

tỉnh An Giang 

Y sĩ YHCT YHCT 

1. Bs Nguyễn Hồng Lam  

(2t, 23/08/2024) 

2. BS Nguyễn Thị Diễm 

Phương (2t, 23/10/2024) 

3. BSCK1 Huỳnh Văn Khén 

(3 tháng, 23/01/2025) 

4. BS Huỳnh Thị Cúc  

23/08/2024   
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STT 

Họ và tên 

người thực 

hành 

Ngày sinh 

Số CCCD Địa chỉ 
Văn bằng 

chuyên môn 

Phạm vi chuyên 

môn thực hành 
Người hướng dẫn thức hành 

Ngày bắt 

đầu thực 

hành 

Ghi 

chú 

Nam Nữ 

 (1t, 23/04/2025) 

5. BS Tống Phước Hào (1t, 

23/05/2025) 

 

 

 An Phú, ngày 26 tháng 8 năm 2024 

 

GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

Trần Văn Sang 
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